
Tỉnh Hà Tĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh

Phường Bắc Hồng

I. PHẦN THU

Dự toán Ước thực hiện So sánh (%) Dự toán Ước thực hiện So sánh (%)

A 1 2 3=2/1 4 5 6=5/4

Tổng số thu 25.060.000 46.893.257 187,12 6.124.000 17.655.557 288,30

THU NSNN trên địa bàn 20.326.000 34.979.000 172,09 1.390.000 5.741.300 413,04

I. Các khoản thu 100% 109.000 60.000 55,05 109.000 60.000 55,05

- Phí, lệ phí 104.000 60.000 57,69 104.000 60.000 57,69

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác

5.000 5.000

- Thu khác tại xã

- Đóng góp của nhân dân theo quy định

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%)

20.217.000 34.919.000 172,72 1.281.000 5.681.300 443,51

1. Các khoản thu phân chia 12.010.000 25.470.000 212,07 1.088.000 5.150.000 473,35

- Cấp quyền SD đất 2.000.000 21.800.000 1.090,00 400.000 4.360.000 1.090,00

- Tiền thuê đất 400.000 700.000 175,00
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- Thuế TNCN 2.400.000 2.050.000 85,42

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 

gia đình

320.000 470.000 146,88 320.000 470.000 146,88

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 6.460.000 450.000 6,97 368.000 320.000 86,96

- Lệ phí trước bạ phương tiện 430.000

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định

8.207.000 9.449.000 115,13 193.000 531.300 275,28

- Thuế VAT - TNDN 7.108.000 8.500.000 119,58 156.000 400.000 256,41

- Thuế tài nguyên 20.000 320.000 1.600,00 4.000 65.000 1.625,00

- Thuế TTĐB 9.000 9.000 100,00 5.000 5.000 100,00

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh

70.000 200.000 285,71 28.000 60.000 214,29

- Phí, lệ phí khác 240.000

- Thu khác ngân sách 1.000.000 180.000 18,00 1.300

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 

cho xã (nếu có)

IV. Thu chuyển nguồn 1.933.990 1.933.990

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 1.246.267 1.246.267

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.734.000 8.734.000 4.734.000 8.734.000 184,50

- Bổ sung cân đối ngân sách 4.734.000 4.734.000 4.734.000 4.734.000 100,00



- Bổ sung có mục tiêu 4.000.000 4.000.000
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